
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26/04/2019

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi vào phòng thi.

STT MAMH_CHÍNH MAMH_TẠM TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG

21 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Trần Xuân Ngọc Bách D18_DDT01 30 04/06/2019 13 giờ 30 C701

22 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Trần Xuân Ngọc Bách D18_DDT02 29 04/06/2019 13 giờ 30 C703

23 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Trần Xuân Ngọc Bách D18_DDT03 24 04/06/2019 13 giờ 30 C704

24 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Tăng Vĩnh Viễn D17_DDT03 2 04/06/2019 13 giờ 30 C704

25 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Tăng Vĩnh Viễn D17_DDT04 1 04/06/2019 13 giờ 30 C704

26 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Lưu Nguyễn Hà Vy D16_DDT02 7 04/06/2019 13 giờ 30 C704

27 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Tăng Vĩnh Viễn D15_DDT03 2 04/06/2019 13 giờ 30 C704

28 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Tăng Vĩnh Viễn D15_DDT05 1 04/06/2019 13 giờ 30 C704

29 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Lưu Nguyễn Hà Vy D18_VT01 32 04/06/2019 13 giờ 30 C301

155 AA19001 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật Vũ Tiến Đạt D17_DDT01 26 05/06/2019 07 giờ 30 C701

156 AA19001 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật Vũ Tiến Đạt D17_DDT02 25 05/06/2019 07 giờ 30 C701

157 AA19001 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật Vũ Tiến Đạt D17_DDT03 38 05/06/2019 07 giờ 30 C703

158 AA19001 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật Vũ Tiến Đạt D17_DDT04 25 05/06/2019 07 giờ 30 C704

159 AA19001 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật Vũ Tiến Đạt D15_DDT01 2 05/06/2019 07 giờ 30 C704

160 AA19001 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật Vũ Tiến Đạt D15_DDT03 1 05/06/2019 07 giờ 30 C704

161 AA19001 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật Vũ Tiến Đạt D15_DDT05 1 05/06/2019 07 giờ 30 C704

162 AA19001 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật Vũ Tiến Đạt D16_VT01 22 05/06/2019 07 giờ 30 C704

163 AA19001 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật Vũ Tiến Đạt D15_VT02 2 05/06/2019 07 giờ 30 C704

199 GS29001 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương Phạm Thị Phương Thảo D17_DDT04 1 05/06/2019 09 giờ 30 C608

200 GS29001 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương Phạm Thị Phương Thảo D16_DDT02 2 05/06/2019 09 giờ 30 C608

201 GS29001 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương Ngô Đức Tuấn D15_DDT01 2 05/06/2019 09 giờ 30 C608
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202 GS29001 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương Ngô Đức Tuấn D15_DDT02 1 05/06/2019 09 giờ 30 C608

203 GS29001 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương Ngô Đức Tuấn D16_VT01 4 05/06/2019 09 giờ 30 C608

307 EE23209 TAM_DD_07 Điện tử 2 Võ Văn Nguyên D17_DDT01 26 05/06/2019 13 giờ 30 C804

308 EE23209 TAM_DD_07 Điện tử 2 Võ Văn Nguyên D17_DDT02 25 05/06/2019 13 giờ 30 C804

309 EE23209 TAM_DD_07 Điện tử 2 Võ Văn Nguyên D17_DDT03 38 05/06/2019 13 giờ 30 C806

310 EE23209 TAM_DD_07 Điện tử 2 Võ Văn Nguyên D17_DDT04 25 05/06/2019 13 giờ 30 C806

311 EE23209 TAM_DD_07 Điện tử 2 Võ Văn Nguyên D16_DDT01 6 05/06/2019 13 giờ 30 C808

312 EE23209 TAM_DD_07 Điện tử 2 Nguyễn Hùng + Võ Văn Nguyên D15_DDT01 6 05/06/2019 13 giờ 30 C808

313 EE23209 TAM_DD_07 Điện tử 2 Nguyễn Hùng D15_DDT02 2 05/06/2019 13 giờ 30 C808

314 EE23209 TAM_DD_07 Điện tử 2 Nguyễn Hùng D15_DDT03 3 05/06/2019 13 giờ 30 C808

315 EE23209 TAM_DD_07 Điện tử 2 Nguyễn Hùng D15_DDT05 8 05/06/2019 13 giờ 30 C808

316 EE23209 TAM_DD_07 Điện tử 2 Nguyễn Hùng D15_DDT06 1 05/06/2019 13 giờ 30 C808

317 EE23209 TAM_DD_07 Điện tử 2 Nguyễn Hùng D17_VT01 23 05/06/2019 13 giờ 30 C808

318 EE23209 TAM_DD_07 Điện tử 2 Nguyễn Hùng D15_VT01 1 05/06/2019 13 giờ 30 C808

319 EE23209 TAM_DD_07 Điện tử 2 Nguyễn Hùng D15_VT02 3 05/06/2019 13 giờ 30 C808

424 EE23303 TAM_DD_13 Xử lý tín hiệu số Lê Xuân Kỳ D16_DDT01 39 05/06/2019 15 giờ 30 C401

425 EE23303 TAM_DD_13 Xử lý tín hiệu số Lê Xuân Kỳ D16_DDT02 36 05/06/2019 15 giờ 30 C408

426 EE23303 TAM_DD_13 Xử lý tín hiệu số Nguyễn Thị Minh Thy D16_DDT02 7 05/06/2019 15 giờ 30 C410

427 EE23303 TAM_DD_13 Xử lý tín hiệu số Lê Xuân Kỳ D15_DDT01 8 05/06/2019 15 giờ 30 C410

428 EE23303 TAM_DD_13 Xử lý tín hiệu số Lê Xuân Kỳ D15_DDT02 1 05/06/2019 15 giờ 30 C410

429 EE23303 TAM_DD_13 Xử lý tín hiệu số Lê Xuân Kỳ D15_DDT03 7 05/06/2019 15 giờ 30 C410

430 EE23303 TAM_DD_13 Xử lý tín hiệu số Lê Xuân Kỳ D15_DDT04 1 05/06/2019 15 giờ 30 C410

431 EE23303 TAM_DD_13 Xử lý tín hiệu số Lê Xuân Kỳ D15_DDT05 5 05/06/2019 15 giờ 30 C410

432 EE23303 TAM_DD_13 Xử lý tín hiệu số Lê Xuân Kỳ D15_DDT06 3 05/06/2019 15 giờ 30 C410

433 EE23303 TAM_DD_13 Xử lý tín hiệu số Lê Xuân Kỳ D13_DDT01 1 05/06/2019 15 giờ 30 C410

434 EE23303 TAM_DD_13 Xử lý tín hiệu số Nguyễn Thị Minh Thy D16_VT01 23 05/06/2019 15 giờ 30 C414

435 EE23303 TAM_DD_13 Xử lý tín hiệu số Nguyễn Thị Minh Thy D15_VT01 1 05/06/2019 15 giờ 30 C414

436 EE23303 TAM_DD_13 Xử lý tín hiệu số Nguyễn Thị Minh Thy D15_VT02 5 05/06/2019 15 giờ 30 C414
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437 EE23303 TAM_DD_13 Xử lý tín hiệu số Lê Xuân Kỳ + Nguyễn Thị Minh Thy D14_VT01 4 05/06/2019 15 giờ 30 C414

450 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Trương Thị Thúy Hạnh D17_DDT01 26 06/06/2019 08 giờ 00 C601

451 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Tăng Vĩnh Viễn + Trương Thị Thúy Hạnh D17_DDT02 25 06/06/2019 08 giờ 00 C601

452 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Lê Hoàng Anh Tuấn + Tăng Vĩnh Viễn D17_DDT03 38 06/06/2019 08 giờ 00 C414

453 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Lê Hoàng Anh Tuấn D17_DDT04 24 06/06/2019 08 giờ 00 C603

454 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Hà Thúy Uyển + Võ Thị Minh Hạnh + Vũ Bá Khanh D16_DDT01 4 06/06/2019 08 giờ 00 C308

455 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Hà Thúy Uyển + Tăng Vĩnh Viễn D16_DDT02 9 06/06/2019 08 giờ 00 C308

456 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Nguyễn Thanh Long + Nguyễn Thị Như Điệp D15_DDT01 2 06/06/2019 08 giờ 00 C308

457 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Hà Thúy Uyển D15_DDT03 1 06/06/2019 08 giờ 00 C308

458 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Hà Thúy Uyển D15_DDT05 1 06/06/2019 08 giờ 00 C308

459 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Nguyễn Thị Như Điệp D14_DDT01 2 06/06/2019 08 giờ 00 C308

460 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Lê Hoàng Anh Tuấn D17_VT01 23 06/06/2019 08 giờ 00 C603

587 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Nguyễn Văn Hải D18_DDT01 30 07/06/2019 07 giờ 30 C605

588 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Nguyễn Văn Hải + Võ Phổ D18_DDT02 29 07/06/2019 07 giờ 30 C605

589 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Võ Phổ D18_DDT03 24 07/06/2019 07 giờ 30 C606

590 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Võ Phổ D17_DDT01 2 07/06/2019 07 giờ 30 C805

591 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Võ Phổ D17_DDT02 1 07/06/2019 07 giờ 30 C805

592 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Võ Phổ D16_DDT02 1 07/06/2019 07 giờ 30 C805

593 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Trần Thị Thơm D15_DDT04 1 07/06/2019 07 giờ 30 C805

594 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Phan Thị Bích Trâm D18_VT01 32 07/06/2019 07 giờ 30 C606

595 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Nguyễn Văn Hải D17_VT01 1 07/06/2019 07 giờ 30 C805

596 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Phan Thị Bích Trâm D15_VT01 1 07/06/2019 07 giờ 30 C805

597 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Phan Thị Bích Trâm D15_VT02 2 07/06/2019 07 giờ 30 C805

807 EE23207 TAM_DD_10 Trường điện từ Lê Phước Lâm D17_DDT01 26 07/06/2019 13 giờ 30 C804

808 EE23207 TAM_DD_10 Trường điện từ Lê Phước Lâm D17_DDT02 25 07/06/2019 13 giờ 30 C804

809 EE23207 TAM_DD_10 Trường điện từ Lê Phước Lâm D17_DDT03 38 07/06/2019 13 giờ 30 C805

810 EE23207 TAM_DD_10 Trường điện từ Lê Phước Lâm D17_DDT04 25 07/06/2019 13 giờ 30 C805

811 EE23207 TAM_DD_10 Trường điện từ Lê Phước Lâm D16_DDT01 1 07/06/2019 13 giờ 30 C414
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812 EE23207 TAM_DD_10 Trường điện từ Lê Phước Lâm D16_DDT02 1 07/06/2019 13 giờ 30 C414

813 EE23207 TAM_DD_10 Trường điện từ Lê Phước Lâm D15_DDT01 3 07/06/2019 13 giờ 30 C414

814 EE23207 TAM_DD_10 Trường điện từ Lê Phước Lâm D15_DDT02 2 07/06/2019 13 giờ 30 C414

815 EE23207 TAM_DD_10 Trường điện từ Lê Phước Lâm D15_DDT03 4 07/06/2019 13 giờ 30 C414

816 EE23207 TAM_DD_10 Trường điện từ Lê Phước Lâm D15_DDT04 2 07/06/2019 13 giờ 30 C414

817 EE23207 TAM_DD_10 Trường điện từ Lê Phước Lâm D15_DDT05 4 07/06/2019 13 giờ 30 C414

818 EE23207 TAM_DD_10 Trường điện từ Lê Phước Lâm D17_VT01 23 07/06/2019 13 giờ 30 C414

819 EE23207 TAM_DD_10 Trường điện từ Lê Phước Lâm D15_VT02 5 07/06/2019 13 giờ 30 C414

830 EC73401 TAM_VT_03 Công nghệ Chip Nguyễn Thị Đê D16_VT01 23 07/06/2019 15 giờ 30 C301

831 EC73401 TAM_VT_03 Công nghệ Chip Nguyễn Thị Đê D15_VT02 1 07/06/2019 15 giờ 30 C301

839 1DDDICN002 1DDDICN002 Hệ thống điện Nguyễn Đình Sơn D16_DDT01 39 07/06/2019 15 giờ 30 C608

840 1DDDICN002 1DDDICN002 Hệ thống điện Nguyễn Đình Sơn D16_DDT02 43 07/06/2019 15 giờ 30 C606

841 1DDDICN002 1DDDICN002 Hệ thống điện Nguyễn Đình Sơn D15_DDT01 10 07/06/2019 15 giờ 30 C606

842 1DDDICN002 1DDDICN002 Hệ thống điện Nguyễn Đình Sơn D15_DDT02 7 07/06/2019 15 giờ 30 C608

843 1DDDICN002 1DDDICN002 Hệ thống điện Nguyễn Đình Sơn D15_DDT03 7 07/06/2019 15 giờ 30 C608

844 1DDDICN002 1DDDICN002 Hệ thống điện Nguyễn Đình Sơn D15_DDT04 1 07/06/2019 15 giờ 30 C608

845 1DDDICN002 1DDDICN002 Hệ thống điện Nguyễn Đình Sơn D15_DDT06 1 07/06/2019 15 giờ 30 C608

846 1DDDICN002 1DDDICN002 Hệ thống điện Nguyễn Đình Sơn D13_DDT01 1 07/06/2019 15 giờ 30 C608

931 GS79002 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phan Thị Bích Trâm + Võ Phổ L18_DDT01 3 08/06/2019 09 giờ 30 C703

932 GS79002 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh Võ Phổ L17_DDT01 1 08/06/2019 09 giờ 30 C703

933 GS79002 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh Võ Phổ D16_DDT02 1 08/06/2019 09 giờ 30 C703

934 GS79002 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh Võ Phổ D15_DDT01 3 08/06/2019 09 giờ 30 C703

935 GS79002 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh Võ Phổ D16_VT01 1 08/06/2019 09 giờ 30 C703

1024 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Nguyễn Văn Thuận D18_DDT01 30 10/06/2019 07 giờ 30 C604

1025 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Nguyễn Văn Thuận D18_DDT02 29 10/06/2019 07 giờ 30 C604

1026 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Nguyễn Văn Thuận D18_DDT03 24 10/06/2019 07 giờ 30 C605

1027 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Nguyễn Thành Vấn D17_DDT01 1 10/06/2019 07 giờ 30 C801

1028 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Nguyễn Văn Thuận D17_DDT03 1 10/06/2019 07 giờ 30 C801
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1029 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Võ Minh Triết D16_DDT01 4 10/06/2019 07 giờ 30 C801

1030 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D15_DDT01 1 10/06/2019 07 giờ 30 C801

1031 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Nguyễn Ngọc Trường + Nguyễn Văn Thuận D15_DDT02 3 10/06/2019 07 giờ 30 C801

1032 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D18_VT01 32 10/06/2019 07 giờ 30 C605

1033 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D17_VT01 1 10/06/2019 07 giờ 30 C803

1034 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D16_VT01 1 10/06/2019 07 giờ 30 C803

1035 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D15_VT01 3 10/06/2019 07 giờ 30 C803

1036 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Cao Thị Mỹ Dung + Vũ Thái Thủy Ngân D15_VT02 2 10/06/2019 07 giờ 30 C803

1037 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D14_VT01 2 10/06/2019 07 giờ 30 C803

1105 GS59001 GS15001 Tin học đại cương Trần Thị Như ý D15_DDT02 1 10/06/2019 09 giờ 30 C606

1106 GS59001 GS15001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung D17_VT01 1 10/06/2019 09 giờ 30 C606

1279 EE43301 TAM_DD_19 Lập trình PLC Nguyễn Đức Thành D16_DDT01 39 10/06/2019 15 giờ 30 C704

1280 EE43301 TAM_DD_19 Lập trình PLC Trần Văn Lợi D16_DDT02 43 10/06/2019 15 giờ 30 C703

1281 EE43301 TAM_DD_19 Lập trình PLC Nguyễn Đức Thành + Trần Văn Lợi D15_DDT01 8 10/06/2019 15 giờ 30 C703

1282 EE43301 TAM_DD_19 Lập trình PLC Nguyễn Đức Thành D15_DDT02 4 10/06/2019 15 giờ 30 C703

1283 EE43301 TAM_DD_19 Lập trình PLC Nguyễn Đức Thành + Trần Văn Lợi D15_DDT03 11 10/06/2019 15 giờ 30 C704

1284 EE43301 TAM_DD_19 Lập trình PLC Nguyễn Đức Thành + Trần Văn Lợi D15_DDT04 3 10/06/2019 15 giờ 30 C704

1285 EE43301 TAM_DD_19 Lập trình PLC Nguyễn Đức Thành D15_DDT05 1 10/06/2019 15 giờ 30 C704

1286 EE43301 TAM_DD_19 Lập trình PLC Trần Văn Lợi D13_DDT01 1 10/06/2019 15 giờ 30 C704

1294 9DTXHDC004 9DTXHDC004 Nhập môn kỹ thuật Trần Thị Huyền Trang D16_VT01 22 10/06/2019 15 giờ 30 C501

1295 9DTXHDC004 9DTXHDC004 Nhập môn kỹ thuật Trần Thị Huyền Trang D15_VT01 1 10/06/2019 15 giờ 30 C501

1342 EE23211 TAM_DD_12 Vi xử lý Tống Văn On D17_DDT01 26 11/06/2019 13 giờ 30 C601

1343 EE23211 TAM_DD_12 Vi xử lý Tống Văn On + Hoàng Xuân Dương D17_DDT02 25 11/06/2019 13 giờ 30 C601

1344 EE23211 TAM_DD_12 Vi xử lý Tống Văn On D17_DDT03 38 11/06/2019 13 giờ 30 C603

1345 EE23211 TAM_DD_12 Vi xử lý Tống Văn On + Hoàng Xuân Dương D17_DDT04 25 11/06/2019 13 giờ 30 C603

1346 EE23211 TAM_DD_12 Vi xử lý Tống Văn On D16_DDT01 2 11/06/2019 13 giờ 30 C604

1347 EE23211 TAM_DD_12 Vi xử lý Tống Văn On D16_DDT02 33 11/06/2019 13 giờ 30 C604

1348 EE23211 TAM_DD_12 Vi xử lý Hoàng Xuân Dương D15_DDT01 2 11/06/2019 13 giờ 30 C604
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1349 EE23211 TAM_DD_12 Vi xử lý Hoàng Xuân Dương D15_DDT02 2 11/06/2019 13 giờ 30 C604

1350 EE23211 TAM_DD_12 Vi xử lý Tống Văn On D15_DDT03 5 11/06/2019 13 giờ 30 C604

1351 EE23211 TAM_DD_12 Vi xử lý Tống Văn On D15_DDT05 1 11/06/2019 13 giờ 30 C604

1352 EE23211 TAM_DD_12 Vi xử lý Tống Văn On D15_DDT06 1 11/06/2019 13 giờ 30 C604

1353 EE23211 TAM_DD_12 Vi xử lý Tống Văn On D13_DDT01 1 11/06/2019 13 giờ 30 C604

1354 EE23211 TAM_DD_12 Vi xử lý Hoàng Xuân Dương D17_VT01 23 11/06/2019 13 giờ 30 C605

1355 EE23211 TAM_DD_12 Vi xử lý Hoàng Xuân Dương D16_VT01 5 11/06/2019 13 giờ 30 C605

1356 EE23211 TAM_DD_12 Vi xử lý Hoàng Xuân Dương + Tống Văn On D15_VT01 7 11/06/2019 13 giờ 30 C605

1357 EE23211 TAM_DD_12 Vi xử lý Hoàng Xuân Dương + Tống Văn On D15_VT02 5 11/06/2019 13 giờ 30 C605

1358 EE23211 TAM_DD_12 Vi xử lý Hoàng Xuân Dương D14_VT01 5 11/06/2019 13 giờ 30 C605

1424 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D18_DDT01 30 12/06/2019 07 giờ 30 C605

1425 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Hà Minh Tuấn + Trần Ngọc Hội D18_DDT02 29 12/06/2019 07 giờ 30 C605

1426 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Hà Minh Tuấn D18_DDT03 24 12/06/2019 07 giờ 30 C608

1427 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D17_DDT03 2 12/06/2019 07 giờ 30 C510

1428 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D15_DDT01 1 12/06/2019 07 giờ 30 C510

1429 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D15_DDT05 1 12/06/2019 07 giờ 30 C510

1430 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D15_DDT06 1 12/06/2019 07 giờ 30 C510

1431 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Hồ Văn Công D18_VT01 32 12/06/2019 07 giờ 30 C608

1432 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D17_VT01 2 12/06/2019 07 giờ 30 C510

1433 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Hà Minh Tuấn D15_VT01 1 12/06/2019 07 giờ 30 C510

1596 EE23213 TAM_DD_32 Hệ thống điều khiển tự động Nguyễn Đức Thành D17_DDT01 26 12/06/2019 13 giờ 30 C706

1597 EE23213 TAM_DD_32 Hệ thống điều khiển tự động Nguyễn Đức Thành D17_DDT02 25 12/06/2019 13 giờ 30 C706

1598 EE23213 TAM_DD_32 Hệ thống điều khiển tự động Nguyễn Đức Thành D17_DDT03 38 12/06/2019 13 giờ 30 C708

1599 EE23213 TAM_DD_32 Hệ thống điều khiển tự động Nguyễn Đức Thành D17_DDT04 25 12/06/2019 13 giờ 30 C708

1600 EE23213 TAM_DD_32 Hệ thống điều khiển tự động Nguyễn Đức Thành D15_DDT01 1 12/06/2019 13 giờ 30 C401

1601 EE23213 TAM_DD_32 Hệ thống điều khiển tự động Nguyễn Đức Thành D15_DDT02 2 12/06/2019 13 giờ 30 C401

1602 EE23213 TAM_DD_32 Hệ thống điều khiển tự động Nguyễn Đức Thành D15_DDT05 1 12/06/2019 13 giờ 30 C401

1603 EE23213 TAM_DD_32 Hệ thống điều khiển tự động Trần Văn Lợi D17_VT01 23 12/06/2019 13 giờ 30 C401
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1604 EE23213 TAM_DD_32 Hệ thống điều khiển tự động Nguyễn Đức Thành D15_VT01 2 12/06/2019 13 giờ 30 C401

1605 EE23213 TAM_DD_32 Hệ thống điều khiển tự động Trần Văn Lợi D15_VT02 1 12/06/2019 13 giờ 30 C401

1765 1DDCHCN007 1DDCHCN007 Truyền động điện Đinh Đỗ Quang D16_DDT01 39 12/06/2019 15 giờ 30 C808

1766 1DDCHCN007 1DDCHCN007 Truyền động điện Đinh Đỗ Quang D16_DDT02 43 12/06/2019 15 giờ 30 C806

1767 1DDCHCN007 1DDCHCN007 Truyền động điện Đinh Đỗ Quang D15_DDT01 1 12/06/2019 15 giờ 30 C806

1768 1DDCHCN007 1DDCHCN007 Truyền động điện Đinh Đỗ Quang D15_DDT03 3 12/06/2019 15 giờ 30 C806

1769 1DDCHCN007 1DDCHCN007 Truyền động điện Đinh Đỗ Quang D15_DDT05 10 12/06/2019 15 giờ 30 C808

1770 1DDCHCN007 1DDCHCN007 Truyền động điện Đinh Đỗ Quang D15_DDT06 4 12/06/2019 15 giờ 30 C806

1771 1DDCHCN007 1DDCHCN007 Truyền động điện Đinh Đỗ Quang D14_DDT01 1 12/06/2019 15 giờ 30 C806

1772 EC73403 TAM_VT_12 Truyền hình số Phan Thanh D16_VT01 23 12/06/2019 15 giờ 30 C805

1773 EC73403 TAM_VT_12 Truyền hình số Phan Thanh D15_VT01 3 12/06/2019 15 giờ 30 C805

1774 EC73403 TAM_VT_12 Truyền hình số Phan Thanh D15_VT02 5 12/06/2019 15 giờ 30 C805

1775 EC73403 TAM_VT_12 Truyền hình số Phan Thanh D14_VT01 1 12/06/2019 15 giờ 30 C805

1856 EE23101 TAM_DD_04 Ngôn ngữ lập trình C/C++ Đào Duy Liêm D18_DDT01 30 14/06/2019 07 giờ 30 C701

1857 EE23101 TAM_DD_04 Ngôn ngữ lập trình C/C++ Đào Duy Liêm D18_DDT02 29 14/06/2019 07 giờ 30 C701

1858 EE23101 TAM_DD_04 Ngôn ngữ lập trình C/C++ Đào Duy Liêm D18_DDT03 24 14/06/2019 07 giờ 30 C703

1859 EE23101 TAM_DD_04 Ngôn ngữ lập trình C/C++ Huỳnh Thanh Tú D17_DDT01 4 14/06/2019 07 giờ 30 C705

1860 EE23101 TAM_DD_04 Ngôn ngữ lập trình C/C++ Đào Duy Liêm + Huỳnh Thanh Tú D17_DDT02 8 14/06/2019 07 giờ 30 C705

1861 EE23101 TAM_DD_04 Ngôn ngữ lập trình C/C++ Đào Duy Liêm D17_DDT03 13 14/06/2019 07 giờ 30 C705

1862 EE23101 TAM_DD_04 Ngôn ngữ lập trình C/C++ Đào Duy Liêm D17_DDT04 4 14/06/2019 07 giờ 30 C705

1863 EE23101 TAM_DD_04 Ngôn ngữ lập trình C/C++ Đào Duy Liêm D16_DDT01 3 14/06/2019 07 giờ 30 C705

1864 EE23101 TAM_DD_04 Ngôn ngữ lập trình C/C++ Đào Duy Liêm D16_DDT02 3 14/06/2019 07 giờ 30 C705

1865 EE23101 TAM_DD_04 Ngôn ngữ lập trình C/C++ Huỳnh Thanh Tú D15_DDT01 1 14/06/2019 07 giờ 30 C705

1866 EE23101 TAM_DD_04 Ngôn ngữ lập trình C/C++ Huỳnh Thanh Tú D15_DDT02 2 14/06/2019 07 giờ 30 C705

1867 EE23101 TAM_DD_04 Ngôn ngữ lập trình C/C++ Đào Duy Liêm D13_DDT01 1 14/06/2019 07 giờ 30 C705

1868 EE23101 TAM_DD_04 Ngôn ngữ lập trình C/C++ Huỳnh Thanh Tú D18_VT01 32 14/06/2019 07 giờ 30 C703

1869 EE23101 TAM_DD_04 Ngôn ngữ lập trình C/C++ Đào Duy Liêm D17_VT01 2 14/06/2019 07 giờ 30 C705

1870 EE23101 TAM_DD_04 Ngôn ngữ lập trình C/C++ Huỳnh Thanh Tú D15_VT02 5 14/06/2019 07 giờ 30 C705
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1951 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Bình D17_DDT01 26 14/06/2019 13 giờ 30 C603

1952 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Bình + Võ Văn Mười D17_DDT02 25 14/06/2019 13 giờ 30 C603

1953 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Bình + Võ Văn Mười D17_DDT03 38 14/06/2019 13 giờ 30 C604

1954 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Bình D17_DDT04 24 14/06/2019 13 giờ 30 C604

1955 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Bình + Võ Văn Mười D16_DDT02 3 14/06/2019 13 giờ 30 C804

1956 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Mười D15_DDT01 3 14/06/2019 13 giờ 30 C804

1957 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Mười D15_DDT02 1 14/06/2019 13 giờ 30 C804

1958 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Bình D14_DDT01 1 14/06/2019 13 giờ 30 C804

1959 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Thị Thanh Phương D17_VT01 23 14/06/2019 13 giờ 30 C605

1960 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Thị Thanh Phương D16_VT01 7 14/06/2019 13 giờ 30 C804

1961 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Bình D15_VT01 1 14/06/2019 13 giờ 30 C804

2088 EC63303 TAM_VT_02 Truyền số liệu Nguyễn Vũ Thùy D16_VT01 23 14/06/2019 15 giờ 30 C804

2089 EC63303 TAM_VT_02 Truyền số liệu Nguyễn Vũ Thùy D15_VT01 8 14/06/2019 15 giờ 30 C804

2090 EC63303 TAM_VT_02 Truyền số liệu Nguyễn Vũ Thùy D15_VT02 6 14/06/2019 15 giờ 30 C804

2091 EC63303 TAM_VT_02 Truyền số liệu Nguyễn Vũ Thùy D14_VT01 2 14/06/2019 15 giờ 30 C804

2092 EE33401 TAM_DD_14 Cung cấp điện Đỗ Quang Đạo D15_DDT01 8 14/06/2019 15 giờ 30 C805

2093 EE33401 TAM_DD_14 Cung cấp điện Đỗ Quang Đạo D15_DDT02 12 14/06/2019 15 giờ 30 C805

2094 EE33401 TAM_DD_14 Cung cấp điện Đỗ Quang Đạo D15_DDT03 6 14/06/2019 15 giờ 30 C805

2095 EE33401 TAM_DD_14 Cung cấp điện Đỗ Quang Đạo D15_DDT04 1 14/06/2019 15 giờ 30 C805

2096 EE33401 TAM_DD_14 Cung cấp điện Đỗ Quang Đạo D15_DDT05 4 14/06/2019 15 giờ 30 C805

2097 EE33401 TAM_DD_14 Cung cấp điện Đỗ Quang Đạo D13_DDT01 1 14/06/2019 15 giờ 30 C805

2156 EE13103 TAM_DD_03 Mạch điện Trần Thị Thu Thảo D18_DDT01 30 17/06/2019 09 giờ 30 C606

2157 EE13103 TAM_DD_03 Mạch điện Trần Thị Thu Thảo D18_DDT02 29 17/06/2019 09 giờ 30 C606

2158 EE13103 TAM_DD_03 Mạch điện Trần Thị Thu Thảo D18_DDT03 24 17/06/2019 09 giờ 30 C608

2159 EE13103 TAM_DD_03 Mạch điện Nguyễn Quốc Bình D17_DDT02 1 17/06/2019 09 giờ 30 C608

2160 EE13103 TAM_DD_03 Mạch điện Nguyễn Quốc Bình D16_DDT01 20 17/06/2019 09 giờ 30 C608

2161 EE13103 TAM_DD_03 Mạch điện Trần Thị Thu Thảo D15_DDT01 4 17/06/2019 09 giờ 30 C608

2162 EE13103 TAM_DD_03 Mạch điện Nguyễn Quốc Bình + Trần Thị Thu Thảo D15_DDT03 2 17/06/2019 09 giờ 30 C608

8/13



STT MAMH_CHÍNH MAMH_TẠM TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG

2163 EE13103 TAM_DD_03 Mạch điện Nguyễn Quốc Bình + Trần Thị Thu Thảo D15_DDT05 6 17/06/2019 09 giờ 30 C608

2164 EE13103 TAM_DD_03 Mạch điện Trần Thị Thu Thảo D13_DDT01 1 17/06/2019 09 giờ 30 C608

2165 EE13103 TAM_DD_03 Mạch điện Nguyễn Quốc Bình D18_VT01 32 17/06/2019 09 giờ 30 C604

2166 EE13103 TAM_DD_03 Mạch điện Trần Thị Thu Thảo D16_VT01 6 17/06/2019 09 giờ 30 C604

2167 EE13103 TAM_DD_03 Mạch điện Trần Thị Thu Thảo D15_VT01 2 17/06/2019 09 giờ 30 C604

2182 EE13201 EE13201 An toàn điện Nguyễn Hùng D17_DDT01 26 17/06/2019 13 giờ 30 C601

2183 EE13201 EE13201 An toàn điện Nguyễn Hùng D17_DDT02 25 17/06/2019 13 giờ 30 C601

2184 EE13201 EE13201 An toàn điện Nguyễn Hùng D17_DDT03 38 17/06/2019 13 giờ 30 C604

2185 EE13201 EE13201 An toàn điện Nguyễn Hùng D17_DDT04 25 17/06/2019 13 giờ 30 C603

2186 EE13201 EE13201 An toàn điện Trần Lê Quốc Việt D17_VT01 23 17/06/2019 13 giờ 30 C603

2354 EC63201 EC63201 Hệ thống viễn thông Nguyễn Vũ Thùy D17_VT01 23 19/06/2019 13 giờ 30 C604

2355 EC63201 EC63201 Hệ thống viễn thông Nguyễn Vũ Thùy D16_VT01 2 19/06/2019 13 giờ 30 C604

2356 EC63201 EC63201 Hệ thống viễn thông Nguyễn Vũ Thùy D15_VT02 13 19/06/2019 13 giờ 30 C604

2357 EC63201 EC63201 Hệ thống viễn thông Nguyễn Vũ Thùy D14_VT01 1 19/06/2019 13 giờ 30 C604

2613 GS99001 GS19001 Giáo dục thể chất 1 Trương Văn Tú D18_DDT01 30 Khoa /Giảng viên tổ chức

2614 GS99001 GS19001 Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Văn Tuấn + Trương Văn Tú D18_DDT02 29 Khoa /Giảng viên tổ chức

2615 GS99001 GS19001 Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Văn Tuấn D18_DDT03 24 Khoa /Giảng viên tổ chức

2616 GS99001 GS19001 Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Văn Tuấn D17_DDT04 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2617 GS99001 GS19001 Giáo dục thể chất 1 Đoàn Quang Huy D16_DDT02 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2618 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Trương Văn Tú D18_DDT01 30 Khoa /Giảng viên tổ chức

2619 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Nguyễn Văn Tuấn + Trương Văn Tú D18_DDT02 29 Khoa /Giảng viên tổ chức

2620 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Nguyễn Văn Tuấn D18_DDT03 24 Khoa /Giảng viên tổ chức

2621 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Nguyễn Văn Tuấn D15_DDT05 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2622 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Trương Văn Tú D14_DDT01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2623 GS09012 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Hoàng Anh D14_DDT01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2624 EE13104 TAM_DD_05 Thí nghiệm Mạch điện Trần Thị Thu Thảo D18_DDT01 30 Khoa /Giảng viên tổ chức

2625 EE13104 TAM_DD_05 Thí nghiệm Mạch điện Trần Thị Thu Thảo D18_DDT02 29 Khoa /Giảng viên tổ chức

2626 EE13104 TAM_DD_05 Thí nghiệm Mạch điện Trần Thị Thu Thảo D18_DDT03 24 Khoa /Giảng viên tổ chức
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2627 EE13104 TAM_DD_05 Thí nghiệm Mạch điện Nguyễn Quốc Bình D17_DDT02 5 Khoa /Giảng viên tổ chức

2628 EE13104 TAM_DD_05 Thí nghiệm Mạch điện Nguyễn Quốc Bình D17_DDT03 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2629 EE13104 TAM_DD_05 Thí nghiệm Mạch điện Nguyễn Quốc Bình D16_DDT01 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

2630 EE13104 TAM_DD_05 Thí nghiệm Mạch điện Trần Thị Thu Thảo D16_DDT02 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2631 EE13104 TAM_DD_05 Thí nghiệm Mạch điện Trần Thị Thu Thảo D15_DDT01 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

2632 EE13104 TAM_DD_05 Thí nghiệm Mạch điện Trần Thị Thu Thảo D15_DDT02 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2633 EE13104 TAM_DD_05 Thí nghiệm Mạch điện Trần Thị Thu Thảo D15_DDT05 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

2634 GS49005 TAM_CH_11 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Huỳnh Anh Tấn + Phạm Ngọc Thảo D18_DDT01 30 Khoa /Giảng viên tổ chức

2635 GS49005 TAM_CH_11 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Huỳnh Anh Tấn D18_DDT02 29 Khoa /Giảng viên tổ chức

2636 GS49005 TAM_CH_11 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Huỳnh Anh Tấn + Phạm Ngọc Thảo D18_DDT03 24 Khoa /Giảng viên tổ chức

2637 GS49005 TAM_CH_11 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Phạm Ngọc Thảo D17_DDT03 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2638 GS49005 TAM_CH_11 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Phạm Ngọc Thảo D15_DDT02 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2639 EE23102 TAM_DD_06 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++ Đào Duy Liêm D18_DDT01 30 Khoa /Giảng viên tổ chức

2640 EE23102 TAM_DD_06 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++ Đào Duy Liêm + Huỳnh Thanh Tú D18_DDT02 29 Khoa /Giảng viên tổ chức

2641 EE23102 TAM_DD_06 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++ Huỳnh Thanh Tú D18_DDT03 24 Khoa /Giảng viên tổ chức

2642 EE23102 TAM_DD_06 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++ Đào Duy Liêm + Huỳnh Thanh Tú D17_DDT02 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

2643 EE23102 TAM_DD_06 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++ Đào Duy Liêm + Huỳnh Thanh Tú + Võ Văn Nguyên D17_DDT03 9 Khoa /Giảng viên tổ chức

2644 EE23102 TAM_DD_06 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++ Đào Duy Liêm D16_DDT01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2645 EE23102 TAM_DD_06 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++ Huỳnh Thanh Tú + Võ Văn Nguyên D16_DDT02 4 Khoa /Giảng viên tổ chức

2646 EE23102 TAM_DD_06 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++ Đào Duy Liêm + Võ Văn Nguyên D15_DDT01 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

2647 EE23102 TAM_DD_06 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++ Đào Duy Liêm D15_DDT02 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2648 EE23102 TAM_DD_06 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++ Đào Duy Liêm D15_DDT05 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

2649 GS99001 GS19001 Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Thế Sự D18_VT01 32 Khoa /Giảng viên tổ chức

2650 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Nguyễn Thế Sự D18_VT01 32 Khoa /Giảng viên tổ chức

2651 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Nguyễn Thế Sự D15_VT01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2652 EE13104 TAM_DD_05 Thí nghiệm Mạch điện Nguyễn Quốc Bình D18_VT01 32 Khoa /Giảng viên tổ chức

2653 EE13104 TAM_DD_05 Thí nghiệm Mạch điện Nguyễn Quốc Bình D16_VT01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2654 GS49005 TAM_CH_11 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Phạm Ngọc Thảo D18_VT01 32 Khoa /Giảng viên tổ chức
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2655 EE23102 TAM_DD_06 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++ Đào Duy Liêm + Võ Văn Nguyên D18_VT01 32 Khoa /Giảng viên tổ chức

2656 EE23102 TAM_DD_06 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++ Đào Duy Liêm D17_VT01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2657 EE23102 TAM_DD_06 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++ Huỳnh Thanh Tú D15_VT01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2658 EE23102 TAM_DD_06 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++ Đào Duy Liêm + Võ Văn Nguyên D15_VT02 5 Khoa /Giảng viên tổ chức

2937 EE23210 TAM_DD_08 Thí nghiệm Điện tử 2 Nguyễn Bá Lập D17_DDT01 26 Khoa /Giảng viên tổ chức

2938 EE23210 TAM_DD_08 Thí nghiệm Điện tử 2 Nguyễn Bá Lập D17_DDT02 25 Khoa /Giảng viên tổ chức

2939 EE23210 TAM_DD_08 Thí nghiệm Điện tử 2 Nguyễn Bá Lập D17_DDT03 38 Khoa /Giảng viên tổ chức

2940 EE23210 TAM_DD_08 Thí nghiệm Điện tử 2 Nguyễn Bá Lập D17_DDT04 25 Khoa /Giảng viên tổ chức

2941 EE23210 TAM_DD_08 Thí nghiệm Điện tử 2 Nguyễn Bá Lập D16_DDT01 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

2942 EE23210 TAM_DD_08 Thí nghiệm Điện tử 2 Nguyễn Bá Lập D16_DDT02 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2943 EE23210 TAM_DD_08 Thí nghiệm Điện tử 2 Nguyễn Bá Lập D15_DDT02 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

2944 EE23210 TAM_DD_08 Thí nghiệm Điện tử 2 Nguyễn Bá Lập D15_DDT03 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2945 EE23210 TAM_DD_08 Thí nghiệm Điện tử 2 Nguyễn Bá Lập D15_DDT04 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2946 EE23210 TAM_DD_08 Thí nghiệm Điện tử 2 Nguyễn Bá Lập D15_DDT05 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

2947 EE23214 TAM_DD_33 Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động Nguyễn Hùng D17_DDT01 26 Khoa /Giảng viên tổ chức

2948 EE23214 TAM_DD_33 Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động Đinh Đỗ Quang + Nguyễn Hùng D17_DDT02 25 Khoa /Giảng viên tổ chức

2949 EE23214 TAM_DD_33 Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động Đinh Đỗ Quang + Nguyễn Hùng D17_DDT03 38 Khoa /Giảng viên tổ chức

2950 EE23214 TAM_DD_33 Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động Nguyễn Hùng D17_DDT04 25 Khoa /Giảng viên tổ chức

2951 EE23212 TAM_DD_09 Thí nghiệm Vi xử lý Đào Duy Liêm + Hoàng Xuân Dương D17_DDT01 26 Khoa /Giảng viên tổ chức

2952 EE23212 TAM_DD_09 Thí nghiệm Vi xử lý Đào Duy Liêm + Hoàng Xuân Dương D17_DDT02 25 Khoa /Giảng viên tổ chức

2953 EE23212 TAM_DD_09 Thí nghiệm Vi xử lý Hoàng Xuân Dương D17_DDT03 38 Khoa /Giảng viên tổ chức

2954 EE23212 TAM_DD_09 Thí nghiệm Vi xử lý Hoàng Xuân Dương D17_DDT04 25 Khoa /Giảng viên tổ chức

2955 EE23212 TAM_DD_09 Thí nghiệm Vi xử lý Hoàng Xuân Dương D16_DDT01 8 Khoa /Giảng viên tổ chức

2956 EE23212 TAM_DD_09 Thí nghiệm Vi xử lý Hoàng Xuân Dương D16_DDT02 6 Khoa /Giảng viên tổ chức

2957 EE23212 TAM_DD_09 Thí nghiệm Vi xử lý Hoàng Xuân Dương D15_DDT01 4 Khoa /Giảng viên tổ chức

2958 EE23212 TAM_DD_09 Thí nghiệm Vi xử lý Đào Duy Liêm D15_DDT02 4 Khoa /Giảng viên tổ chức

2959 EE23212 TAM_DD_09 Thí nghiệm Vi xử lý Hoàng Xuân Dương D15_DDT03 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

2960 EE23212 TAM_DD_09 Thí nghiệm Vi xử lý Hoàng Xuân Dương D15_DDT04 2 Khoa /Giảng viên tổ chức
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2961 EE23212 TAM_DD_09 Thí nghiệm Vi xử lý Hoàng Xuân Dương D15_DDT05 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

2962 EE23212 TAM_DD_09 Thí nghiệm Vi xử lý Hoàng Xuân Dương D13_DDT01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2963 EE23210 TAM_DD_08 Thí nghiệm Điện tử 2 Nguyễn Bá Lập D17_VT01 23 Khoa /Giảng viên tổ chức

2964 EE23210 TAM_DD_08 Thí nghiệm Điện tử 2 Nguyễn Bá Lập D15_VT02 3 Khoa /Giảng viên tổ chức

2965 EE23214 TAM_DD_33 Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động Đinh Đỗ Quang D17_VT01 23 Khoa /Giảng viên tổ chức

2966 EE23212 TAM_DD_09 Thí nghiệm Vi xử lý Hoàng Xuân Dương D17_VT01 23 Khoa /Giảng viên tổ chức

2967 EE23212 TAM_DD_09 Thí nghiệm Vi xử lý Hoàng Xuân Dương D16_VT01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2968 EE23212 TAM_DD_09 Thí nghiệm Vi xử lý Hoàng Xuân Dương D15_VT01 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

2969 EE23212 TAM_DD_09 Thí nghiệm Vi xử lý Hoàng Xuân Dương D15_VT02 3 Khoa /Giảng viên tổ chức

2970 EE23212 TAM_DD_09 Thí nghiệm Vi xử lý Hoàng Xuân Dương D14_VT01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3190 1DDCHCS003 1DDCHCS003 Đồ án môn học 1 Khoa phụ trách chung D16_DDT01 39 Khoa /Giảng viên tổ chức

3191 1DDCHCS003 1DDCHCS003 Đồ án môn học 1 Khoa phụ trách chung D16_DDT02 43 Khoa /Giảng viên tổ chức

3192 1DDCHCS003 1DDCHCS003 Đồ án môn học 1 Khoa phụ trách chung D15_DDT03 3 Khoa /Giảng viên tổ chức

3193 1DDCHCS003 1DDCHCS003 Đồ án môn học 1 Khoa phụ trách chung D13_DDT01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3194 EE73401 EE73401 Matlab và ứng dụng Phạm Công Thành D16_DDT01 39 Khoa /Giảng viên tổ chức

3195 EE73401 EE73401 Matlab và ứng dụng Phạm Công Thành D16_DDT02 43 Khoa /Giảng viên tổ chức

3196 EE73401 EE73401 Matlab và ứng dụng Phạm Công Thành D15_DDT03 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3197 EE43302 TAM_DD_20 Thí nghiệm Lập trình PLC Trần Văn Lợi D16_DDT01 39 Khoa /Giảng viên tổ chức

3198 EE43302 TAM_DD_20 Thí nghiệm Lập trình PLC Trần Văn Lợi D16_DDT02 43 Khoa /Giảng viên tổ chức

3199 EE43302 TAM_DD_20 Thí nghiệm Lập trình PLC Trần Văn Lợi D15_DDT03 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3200 EE43302 TAM_DD_20 Thí nghiệm Lập trình PLC Trần Văn Lợi D13_DDT01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3201 1DDCHCN012 1DDCHCN012 Thí nghiệm Truyền động điện Nguyễn Đình Sơn D16_DDT01 39 Khoa /Giảng viên tổ chức

3202 1DDCHCN012 1DDCHCN012 Thí nghiệm Truyền động điện Nguyễn Đình Sơn D16_DDT02 43 Khoa /Giảng viên tổ chức

3203 1DDCHCN012 1DDCHCN012 Thí nghiệm Truyền động điện Nguyễn Đình Sơn D15_DDT03 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3204 EE23304 TAM_DD_11 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số Lê Xuân Kỳ D16_DDT01 39 Khoa /Giảng viên tổ chức

3205 EE23304 TAM_DD_11 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số Lê Xuân Kỳ D16_DDT02 42 Khoa /Giảng viên tổ chức

3206 EE23304 TAM_DD_11 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số Lê Xuân Kỳ D16_DDT02 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3207 EE23304 TAM_DD_11 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số Lê Xuân Kỳ D15_DDT01 13 Khoa /Giảng viên tổ chức
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3208 EE23304 TAM_DD_11 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số Lê Xuân Kỳ D15_DDT02 6 Khoa /Giảng viên tổ chức

3209 EE23304 TAM_DD_11 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số Lê Xuân Kỳ D15_DDT03 4 Khoa /Giảng viên tổ chức

3210 EE23304 TAM_DD_11 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số Lê Xuân Kỳ D15_DDT05 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3211 1DDCHCS003 1DDCHCS003 Đồ án môn học 1 Khoa phụ trách chung D16_VT01 23 Khoa /Giảng viên tổ chức

3212 1DDCHCS003 1DDCHCS003 Đồ án môn học 1 Khoa phụ trách chung D15_VT01 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

3213 1DDCHCS003 1DDCHCS003 Đồ án môn học 1 Khoa phụ trách chung D15_VT02 3 Khoa /Giảng viên tổ chức

3214 1DDCHCS003 1DDCHCS003 Đồ án môn học 1 Khoa phụ trách chung D14_VT01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3215 EC73402 TAM_VT_04 Thí nghiệm Công nghệ Chip Nguyễn Thị Đê D16_VT01 23 Khoa /Giảng viên tổ chức

3216 EE23304 TAM_DD_11 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số Lê Xuân Kỳ D16_VT01 23 Khoa /Giảng viên tổ chức

3217 EE23304 TAM_DD_11 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số Lê Xuân Kỳ D15_VT01 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

3218 EE23304 TAM_DD_11 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số Lê Xuân Kỳ D15_VT02 3 Khoa /Giảng viên tổ chức

3219 EE23304 TAM_DD_11 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số Lê Xuân Kỳ D14_VT01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3456 1DDTTTN001 1DDTTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D15_DDT01 32 Khoa /Giảng viên tổ chức

3457 1DDTTTN001 1DDTTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D15_DDT02 22 Khoa /Giảng viên tổ chức

3458 1DDTTTN001 1DDTTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D15_DDT03 25 Khoa /Giảng viên tổ chức

3459 1DDTTTN001 1DDTTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D15_DDT04 16 Khoa /Giảng viên tổ chức

3460 1DDTTTN001 1DDTTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D15_DDT05 20 Khoa /Giảng viên tổ chức

3461 1DDTTTN001 1DDTTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D15_DDT06 18 Khoa /Giảng viên tổ chức

3462 1DDTTTN001 1DDTTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D15_VT01 30 Khoa /Giảng viên tổ chức

3463 1DDTTTN001 1DDTTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D15_VT02 32 Khoa /Giảng viên tổ chức

13/13


